
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 11                       Từ ngày 18 /11/2024 - Đến ngày:22/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

18/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 31 HĐTN Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11  

2 71 Tiếng Việt Đọc: Khi cả nhà bé tí Máy chiếu 

3 21 GDTC Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hoà  

4 72 Tiếng Việt  Nói và nghe: Những người yêu thương Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 51 Toán  

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 

(T1) 
Máy chiếu 

2 41 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 41 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 2.2  

4     

3 

19/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 52 Toán 

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 

(T2) 
Máy chiếu 

2 11 Tin  Bài 11. Cách đặt ngón tay gõ phím  

3 73 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Khi cả nhà bé tí Máy chiếu 

4 11 Đạo đức Bài 4: Ham học hỏi (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 42 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 32 HĐTN Bài 10: SH theo chủ đề: Bảo vệ tình bạn Máy chiếu 

4     

4 

20/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 Tiếng Anh 

Mít tinh 20/11 
 

2 53 Toán Máy chiếu 

3 74 Tiếng Việt - Đọc: Trò chuyện cùng mẹ  

 
Máy chiếu 

4 75 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 ĐSTV Đọc sách tự chọn chủ đề Biết ơn Thầy cô giáo  

2 21 TNXH Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

21/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 76 Tiếng Việt 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về người thân. Dấu hai 

chấm 
Máy chiếu 

2 54 Toán Bài 27: Giảm một số đi một số lần Máy chiếu 

3 43 Tiếng Anh Unit 3: School – Lesson 3.1+ 3.1 ( bù bài)  

4 11 Công nghệ Bài 4: Sử dụng máy thu thanh Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 22 GDTC  Ôn 8 động tác bài thể dục  

2 11 Âm nhạc  Nghe nhạc: Đi học. Ôn đọc nhạc: Bài số 2  

3 43 TC Toán - T.V Bù Toán : Bài 26: Luyện tập Máy chiếu 

6 

22/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 11 Mỹ thuật  Bài 1: Đồ vật thân quen  

2 77 Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em Máy chiếu 

3 44 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 3.2  

4 55 Toán Bài 27: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 44 TC Toán - T.V Bù Tiếng Việt :Đọc mở rộng Máy chiếu 

2 22 TNXH Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp Máy chiếu 

3 33 HĐTN SHL: Chúng mình hiểu nhau Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 14  tháng 11 năm 2024                  ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 Lịch thăm quan LS địa phương 
TUẦN HỌC THỨ 12                    Từ ngày 25 /11/2024 - Đến ngày:29/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 34 HĐTN 

Giới thiệu sách theo CĐ “Trường học hạnh 

phúc”- tên sách “Những tâm hồn dấu yêu” 
 

2 78 Tiếng Việt Đọc: Tia nắng bé nhỏ Máy chiếu 

3 23 GDTC Kiểm tra đánh giá nội dung bài thể dục  

4 79 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Tia nắng bé nhỏ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 56 Toán  Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính Máy chiếu 

2 45 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 45 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 3.3  

4     

3 

26/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 57 Toán Bài 28: Luyện tập Máy chiếu 

2 12 Tin  Bài 12. Gõ phím với phần mềm  

3 80 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Kho sách của ông bà. Máy chiếu 

4 12 Đạo đức Bài 4: Ham học hỏi (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 46 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 35 HĐTN Bài 11: SH theo chủ đề: Phấn đấu trở thành đội viên Máy chiếu 

4     

4 

27/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 46 Tiếng Anh Unit 3: School – Lesson 4.1  

2 58 Toán Bài 29: Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

3 81 Tiếng Việt - Đọc: Để cháu năm tay ông 

Viết: Ôn chữ hoa I, K 

Máy chiếu 

4 82 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 ĐSTV 

HS đi thăm quan LS Địa phương 

 

2 23 TNXH Máy chiếu 

3  TA-LK  

5 

28/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 Tiếng Việt Luyện tập: Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm. Câu kể Máy chiếu 

2 59 Toán Bài 29: Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

3 47 Tiếng Anh Unit 3: School – Lesson 4.2  

4 12 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 24 GDTC  Bài 1: Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

2 12 Âm nhạc  Tổ chức hoạt động: Vận dụng sáng tạo  

3 47 TC Toán - T.V 
(Bù TNXH Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và 

công nghiệp (T1) Chiều T4 – Thăm quan LSĐP) 
Máy chiếu 

6 

29/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 12 Mỹ thuật  Bài 1: Đồ vật thân quen  

2 84 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em 

với người thân 
Máy chiếu 

3 48 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 4.3  

4 60 Toán Bài 30: Mi-li-mét Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 48 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 24 TNXH Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp   Máy chiếu 

3 36 HĐTN SHL: Tự hào về Đội ta Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

 Giang Biên, ngày 14 tháng 11 năm 2024                      ĐD: 22    

                                              GVCN 

 

 


